
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 78, ngõ 177 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

12/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ST VIỆT NAM

0110147566

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống 
điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và 
công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa 
hệ thống thiết bị này. 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như: + Thang máy, thang cuốn, + Cửa cuốn, 
cửa tự động, cửa nhôm kính, cửa nhựa, cửa gỗ nhựa, cửa thép, 
cửa chống cháy + Dây dẫn chống sét, + Hệ thống hút bụi, + Hệ 
thống bếp, máy rửa bát, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách 
âm, cách nhiệt, chống rung

4329

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

4. Bán buôn thực phẩm
(Trừ các loại nhà Nước cấm)

4632

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm và thiết bị bếp, máy rửa bát 
và các thiết bị tiết kiệm năng lượng tại thị trường Việt Nam
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4649(Chính)

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT ST VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ST VIET NAM TECHNICAL SERVICE 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0869998610
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; - Bán 
buôn sản phẩm gỗ sơ chế; - Bán buôn sơn và véc ni; - Bán 
buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; - Bán buôn giấy dán 
tường và phủ sàn; - Bán buôn kính phẳng; - Bán buôn đồ ngũ 
kim và khoá; - Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép 
khác; - Bán buôn bình đun nước nóng; - Bán buôn thiết bị vệ 
sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác; - Bán 
buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su,...; - Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, 
cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác.

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hóa chất ( trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp và hóa chất Nhà Nước cấm ) - Bán buôn thiết bị bể bơi 
- Bán buôn các sản phẩm và thiết bị bếp ,máy rửa bát và các 
thiết bị tiết kiệm năng lượng - Bán buôn thiết bị khu vui chơi 
trẻ em

4669

9. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

10. Chăn nuôi gia cầm 0146

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa các mặt hàng công ty 
kinh doanh. 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

8299

12. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn kế toán, pháp 
luật)

6619

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: + Kinh doanh bất động sản
+ Cho thuê nhà, công trình xây dựng 
+ Cho thuê mua nhà, công trình xây dựng 
+ Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất 

6810

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: + Dịch vụ môi giới bất động sản
+ Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
+ Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản 

6820

15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4722

18. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592
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1.000.000.000 VNĐ

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa

5229

22. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

23. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

24. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

25. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

26. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

27. Lắp đặt hệ thống điện 4321

28. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: - Đồ ngũ 
kim; - Sơn, véc ni và sơn bóng; - Kính phẳng; - Vật liệu xây 
dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh; - Thiết bị và vật 
liệu để tự làm. Nhóm này cũng gồm: Bán lẻ chuyên doanh các 
mặt hàng: - Máy cắt cỏ; - Phòng tắm hơi.

4752

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034093019513

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Xuân, Xã Đông Á, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nhà số 10, ngõ 59 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ NGỌC SƠN Nam
31/08/1993 Kinh Việt Nam

17/06/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034093019513
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Xuân, Xã Đông Á, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nhà số 10, ngõ 59 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ NGỌC SƠN Nam

31/08/1993 Kinh Việt Nam

17/06/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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